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TÓM TẮT Thí nghiệm thực hiện khảo sát về năng suất sinh sản của dê lai F1(Boer × Bách Thảo) 
và khả năng sinh trưởng và tình trạng sức khỏe của đàn dê lai trong điều kiện chăn 

nuôi tại 8 hộ gia đình tại xã Long Đức, tỉnh Trà Vinh. Tổng cộng có 40 dê cái F1 (Boer × 
BT), 4 dê đực Boer và 121 dê sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Kết quả cho thấy tuổi động dục 
lần đầu, tuổi mang thai lần đầu, thời gian mang thai, khoảng cách lứa đẻ và tỷ lệ thụ thai, 
lần lượt là 239±13,6 ngày, 292±14,4 ngày, 149±1,8 ngày, 245±12,5 ngày và 75%. Số con 
sinh ra trung bình mỗi lần đẻ là 1,61±0,52 con. Khối lượng đàn dê lai F2 (Boer × BT) tại 
thời điểm sơ sinh, 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi lần lượt là 2,72±0,41 kg, 13,4±1,13 kg và 
23,5±1,16 kg. Tăng khối lượng bình quân hàng ngày từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi và từ 
3 tháng đến 6 tháng tuổi lần lượt là 119,1 ± 14,1 gram và 111,8±18,7 gram. Tỷ lệ nuôi 
sống từ dê sơ sinh đến 3 tháng tuổi là 88,4%, thấp hơn so với dê từ 3 đến 6 tháng tuổi 
là 94,2%. Tỷ lệ dê mắc bệnh viêm phổi cao nhất ở giai đoạn dê sơ sinh đến 3 tháng tuổi 
(23,1%) và từ 3 đến 6 tháng tuổi (14,0%). Dê lai F2 (Boer × BT) có năng suất sinh sản 
cao, tăng khối lượng tốt và tỷ lệ nuôi sống cao, nhưng dê dễ mắc viêm phổi ở giai đoạn 
sơ sinh đến 3 tháng tuổi, cần chú trọng chăm sóc và phòng bệnh viêm phổi để nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi dê.

Từ khóa: Sinh sản, sinh trưởng, dê lai F1 (Boer × Bách Thảo), tỉnh Trà Vinh

Đặt vấn đề

Ngành chăn nuôi dê ngày càng phát triển vì 
đầu tư kinh phí thấp, quay vòng nhanh, tận 
dụng được lao động nông thôn và nguồn thức 
ăn sẵn có ở mọi vùng sinh thái. Ngành chăn 
nuôi dê thịt ở nước ta có tiềm năng phát triển 
rất lớn do đời sống ngày càng nâng cao thì nhu 
cầu tiêu thụ thịt dê cũng tăng. Theo Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh tổng đàn dê 
năm 2023 là 22.000 con, năm 2024 là 22.600 

con, tăng 2,73% so với năm 2023. Chính 
quyền địa phương rất quan tâm đến việc lai 
tạo đàn dê nhằm cải thiện chất lượng đàn dê 
tại địa phương. Theo Nguyễn Bá Hiếu và cs. 
(2017), mục đích của việc lai tạo giống là tạo 
ra con lai có những ưu điểm mới như nâng cao 
tầm vóc và khối lượng nhưng vẫn giữ được 
những ưu thế sẵn có của con giống địa phương 
như năng suất sinh sản, khả năng kháng bệnh 
tật cao, chịu đựng kham khổ, thích nghi với 
khí hậu của địa phương. Dê Bách Thảo (BT) 
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là giống dê kiêm dụng sữa thịt, có năng suất 
sinh sản tốt là 1,7 con/lứa và tỷ lệ nuôi sống 
rất cao, thích nghi tốt với khí hậu tại Việt Nam 
(Trần Trang Nhung và cs., 2005). Dê Boer có 
khối lượng cơ thể lớn, sinh trưởng phát triển 
nhanh, tỷ lệ thịt cao và chất lượng thịt tốt. Theo 
Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa Bình (2019) dê 
Boer tăng khối lượng từ sơ sinh đến 12 tháng 
tuổi là 172 gram/con/ngày và rất thích nghi 
với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Để khai 
thác ưu điểm của 2 giống dê Boer và giống 
dê Bách Thảo, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu 
mô hình nuôi dê lai giữa dê Boer × F1 (Boer × 
Bách Thảo)  nhằm đánh giá năng suất sinh sản, 
sinh trưởng và sự thích nghi của đàn dê nuôi 
tại thành phố Trà Vinh. Theo Quyết định 4626/
QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh 
về triển khai Dự án Xây dựng mô hình nuôi dê 
lai F1 (Boer × BT) sinh sản trên địa bàn thành 
phố Trà Vinh nhằm phát triển đàn dê lai sinh 
sản theo hướng nâng cao năng suất thịt và phù 
hợp với điều kiện nuôi dưỡng tại thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu khảo sát để làm 
cơ sở khoa học cho chính quyền địa phương 
đưa ra quyết định phát triển đàn dê lai sinh sản 
theo hướng nâng cao năng suất thịt phù hợp 
với điều kiện nuôi dưỡng tại địa phương nhằm 
đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm của người 
dân và tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi trên địa 
bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu 
Động vật nghiên cứu: gồm 40 con dê cái hậu bị 
F1 dê cái hậu bị F1 (Boer × BT) lúc 7 tháng tuổi 
và 4 dê đực hậu bị giống Boer lúc 1 năm tuổi để 
lai giống cho đàn dê cái sinh sản. Dê đực Boer, 

dê cái F1 (Boer × Bách Thảo) chọn mua tại Hợp 
tác xã bán dê giống có uy tín, đủ điều kiện cung 
cấp dê giống và dê giống đều có đặc điểm đặc 
trưng của giống dê.

Đề tài được thực hiên trên 8 nông hộ nuôi dê 
cái lai F1 (Boer × BT) là những hộ đã có kinh 
nghiệm nuôi dê và đang nuôi dê.

Nên sử dụng dê cái hậu bị F1 (Boer × BT) trong 
toàn bài báo.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: được thực hiện từ tháng 11 
năm 2022 đến tháng 11 năm 2024.

Địa điểm nghiên cứu: được thực hiện tại 8 nông 
hộ nuôi dê của xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh 
Trà Vinh

Chuồng trại: Chọn nơi cao ráo, thông thoáng, 
thoát nước tốt để làm chuồng dê. Trục chính 
chuồng nuôi theo hướng Đông-Tây. Chuồng 
nuôi dê là chuồng sàn, sàn chuồng làm bằng 
gỗ có bản rộng là 3,0 cm, khe hở sàn là 1,5 
cm, chiều cao sàn chuồng cách mặt nền đất 
tối thiểu là 1,0 m và có thang cho đàn dê lên 
xuống chuồng nuôi. Mái chuồng dê lợp bằng 
tôn. Vách chuồng làm bằng thanh gỗ có chiều 
cao là 1,5 m. Diện tích chuồng nuôi dê sinh sản 
là 3,0 m2/con và dê thịt là 1,0 m2/con. Máng ăn 
cho dê bằng vật liệu ván gỗ, tôn thiết hoặc ống 
nhựa với kích thước máng ăn chiều rộng là 40 
cm, chiều cao là 30 cm. Máng uống phổ biến 
là xô nhựa hoặc can nhựa cắt ½ dùng đựng 
nước để trong ô chuồng, phía sau vách chuồng 
hoặc một gốc trong máng ăn cho dê uống nước 
(Hình 1). 

Vệ sinh máng ăn, máng uống mỗi ngày 1 lần 
vào buổi sáng trước khi cho dê ăn.
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Nội dung nghiên cứu

Đánh giá năng suất sinh sản của dê cái lai F1 

(Boer × BT) tại nông hộ qua 2 lứa đẻ.
Đánh giá khả năng sinh trưởng và tình trạng sức 
khỏe của dê lai F2 (Boer × BT) từ sơ sinh đến 6 
tháng tuổi.

Phương pháp nghiên cứu
Mỗi nông hộ (được) chăm sóc và nuôi dưỡng 5 
dê cái lai F1 (Boer × BT), hai hộ ở gần nhau có 
sử dụng chung 01 đực Boer cho phối giống, 
tất cả dê cái hậu bị được phối giống trực tiếp 
với dê đực 2 lần/lần động dục, mỗi lần phối 
giống cách nhau 8 giờ. Dê cái phối giống xong 
được ghi chép ngày phối giống để dự kiến ngày 
đẻ, đồng thời theo dõi sau phối giống 18-25 
ngày, những dê cái không mang thai sẽ động 
dục trở lại và tiếp tục cho phối giống đến khi 
dê cái mang thai. Tất cả dê thí nghiệm được 
đánh số tai, lập sổ theo dõi hàng ngày về sinh 
sản, sinh trưởng và tình trạng sức khỏe của dê 
tại nông hộ.
Tiến hành khảo sát năng suất sinh sản của 40 
con dê cái hậu bị lai F1 (Boer × BT) với 4 dê đực 
Boer tại 8 hộ gia đình. 

Sơ đồ lai giống:

Dê ♂ Boer × Dê ♀ lai F1 (Boer × Bách Thảo)
	 ↓

Con lai F2 (Boer × Bách Thảo)
Tiến hành khảo sát khả năng sinh trưởng của 
đàn dê lai F2 (Boer × BT) lúc sơ sinh, 3 tháng 
tuổi và 6 tháng tuổi. Khảo sát bệnh viêm phổi 
và tiêu chảy của dê qua các giai đoạn tuổi.
Phương thức nuôi dưỡng: Dê thí nghiệm nuôi 
theo phương thức thâm canh nhốt tại chuồng. 
Thức ăn: Dê cho ăn tự do với các loại cỏ như 
cỏ voi, cỏ sả lá lớn, cỏ tự nhiên, tất cả các loại 
cỏ này tái sinh thu hoạch lúc 40-45 ngày tuổi 
(Hình 2), cỏ được cắt ngắn hoặc dùng máy băm 
thức ăn cắt ngắn 2-5 cm cho dê ăn.
Bổ sung thức ăn hỗn hợp gồm: thức ăn hỗn 
hợp cho dê cái nuôi con có vật chất khô 86%, 
protein thô 17%, năng lượng trao đổi 2.600 
kcal/kg và thức ăn hỗn hợp cho dê thịt có vật 
chất khô 86%, protein thô 19%, năng lượng 
trao đổi 2.750 kcal/kg được sản xuất tại Công 
ty TNHH dinh dưỡng Á Châu (Hình 3).
Chế độ cho ăn: Dê cho ăn 2 lần/ngày, buổi sáng 
lúc 9h và buổi chiều là 15h. Phương cách cho 
dê ăn: cho dê ăn cỏ trước 15 phút, tiếp theo cho 
ăn thức ăn hỗn hợp theo định mức Bảng 1 và 2. 
Dê uống nước sạch tự do.

Hình 1. Chuồng nuôi dê, máng ăn, máng uống
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	 a. Cỏ tự nhiên	 b. Cỏ Sả lá lớn  	 c. Cỏ Voi

Hình 2. Thức ăn thô xanh (a, b, c)

Hình 3. Thức ăn hỗn hợp

Bảng 1. Định mức thức ăn cho dê giống dê lai (Boer × BT)

Loại dê Thức ăn hỗn hợp, kg/ngày Thức ăn xanh, kg/ngày
Dê cái sinh sản 0,50 5,00

Dê đực sinh sản 0,60 5,25

Dê hậu bị giống 0,28 3,00

(Nguồn: Đoàn Đức Vũ, 2018)

Bảng 2. Khẩu phần ăn cho dê từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi

Tháng tuổi Thức ăn hỗn hợp, gr/ngày Thức ăn xanh

1 50 Tập ăn

2 100 Tập ăn

3 200 Ăn tự do

4-6 300 Ăn tự do

(Nguồn: QĐ 03/2020-UBND tỉnh Trà Vinh)
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Tiêm phòng vaccine cho đàn dê cái sinh sản 
trước khi phối giống như bệnh tụ huyết trùng, 
lở mồm long móng và tiêm phòng lặp lại sau 
6 tháng. Dê con lúc 1,5 tháng tuổi phòng bệnh 
đậu, lúc 2 tháng tuổi phòng bệnh tụ huyết trùng, 
lúc 2,5 tháng tuổi phòng bệnh lở mồm long 
móng và tiêm phòng lặp lại sau 6 tháng. 
Tẩy giun sán cho dê cái sinh sản trước phối 
giống, cho dê con lúc 2 tháng tuổi và 4 tháng 
tuổi, sau mỗi 6 tháng tẩy giun lặp lại 1 lần.

Chỉ tiêu theo dõi
Đối với đàn dê hậu bị theo dõi tuổi động dục 
lần đầu (ngày), tuổi mang thai lần đầu (ngày), 
lần lượt là số ngày tính từ khi dê cái được sinh 
ra cho đến ngày động dục lần đầu và mang thai 
lần đầu.
Thời gian mang thai (ngày) là số ngày được tính 
từ lúc phối giống đậu thai đến ngày sinh dê con.

Số dê con sinh ra/lứa đẻ là đếm số lượng dê con 
sinh ra/lứa đẻ còn sống.
Khoảng cách lứa đẻ (ngày) là số ngày được tính từ 
khi dê cái đẻ lần này cho đến ngày đẻ lần tiếp theo.
Khối lượng dê (kg): Cân khối lượng từng cá thể 
dê sơ sinh bằng cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn 
Hòa loại 5 kg với độ chính xác ±10 gram và cân 
khối lượng dê lúc 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi 
bằng cân loại 30 kg với độ chính xác ±0,05 kg.
Tình trạng sức khỏe của dê được đánh giá thông 
qua tỷ lệ dê sống và tỷ lệ dê bệnh. 
Xác định dê bệnh viêm phổi dựa vào biểu hiện 
lâm sàng như dê chảy nước mũi hoặc nước mũi 
có mủ, ho và thở khò khè, dê giảm ăn, gầy ốm 
và sốt nhẹ.
Xác định dê bệnh tiêu chảy dựa vào biểu hiện 
lâm sàng như dê đi phân loãng dính lông quanh 
hậu môn và đuôi, dê xù lông, giảm ăn, gầy ốm 
và mất nước.

Tỷ lệ dê sống (%) =
Tổng số dê đầu kỳ (con) - Số dê chết (con)

× 100
Tổng số dê đầu kỳ (con)

Tỷ lệ dê bệnh (%) =
(Số dê bệnh (con)

× 100
(Tổng số dê đầu kỳ (con)

Xử lý số liệu

Tất cả số liệu được quản lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel và xử lý bằng phương pháp 
thống kê mô tả để xác định các giá trị trung bình 
(Mean), độ lệch chuẩn (SD) bằng phần mềm 
(Minitab 18.0, 2017).

Kết quả và thảo luận
Khả năng sinh sản của đàn dê
Khảo sát các chỉ tiêu về sinh sản nhằm đánh giá 
khả năng sản xuất của dê. Khả năng sinh sản của 
đàn dê cái lai F1 (Boer × BT) nuôi tại xã Long 
Đức, tỉnh Trà Vinh được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Chỉ tiêu sinh sản của dê lai F1 (Boer × BT)

Chỉ tiêu n Mean±SD
Tuổi động dục lần đầu (ngày) 40 239±13,6
Tuổi mang thai lần đầu (ngày) 40 292±14,4
Thời gian mang thai (ngày) 40 149±1,8
Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 35 245±12,5
Tỷ lệ thụ thai lần 1 (%) 40 75,0
Số con sinh ra/lứa đẻ 1 (con) 40 1,55±0,50
Số con sinh ra/lứa đẻ 2 (con) 35 1,69±0,52
Số con sinh ra bình quân/lứa đẻ (con) 75 1,61±0,52
Khối lượng dê sơ sinh ở lứa đẻ 1 (kg) 62 2,65±0,43
Khối lượng dê sơ sinh ở lứa đẻ 2 (kg) 59 2,80±0,38
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Kết quả Bảng 3 cho thấy dê cái lai F1 (Boer × 
BT) có tuổi động dục lần đầu là 239 ngày, tuổi 
mang thai lần đầu là 292 ngày, thời gian mang 
thai là 149 ngày và khoảng cách lứa đẻ là 245 
ngày. Kết quả này sớm hơn so với nghiên cứu 
của Nguyễn Bá Hiếu và cs. (2017) trên dê lai 
Boer × (BT × Cỏ) nuôi tại Ninh Bình có tuổi 
động dục lần đầu và tuổi phối giống lần đầu lần 
lượt là 298,5 ngày và 318 ngày. Nhưng khoảng 
cách lứa đẻ là 213 ngày ngắn hơn so với kết quả 
này. Sự khác biệt này có thể do khác nhau về 
khẩu phần thức ăn, dê mẹ ăn khẩu phần đáp ứng 
nhu cầu dinh dưỡng sẽ sinh sản tốt hơn. Điều 
này phù hợp với nghiên cứu của Felix Danso 
và cs. (2024) khi dê nuôi khẩu phần hạn chế về 
dinh dưỡng, chúng thường trải qua thời gian dài 
không có khả năng sinh sản và ít có khả năng 
rụng trứng. Giá trị độ lệch chuẩn (±SD) của tuổi 
động dục lần đầu và tuổi mang thai lần đầu rất 
cao lần lượt là SD=13,6 ngày và SD=14,4 ngày. 
Kết quả này cao hơn so với Nguyễn Bá Hiếu 
và cs. (2017) là SD=3,22 ngày và SD=3,14 
ngày. Sự khác biệt này do đàn dê khảo sát được 
nuôi tại 8 hộ gia đình khác nhau nên có độ lệch 
chuẩn cao.
Kết quả Bảng 3 cho thấy số dê cái được phối 
giống là 40 con, số dê cái mang thai là 30 con, 

đạt tỷ lệ thụ thai lần 1 là 75%. Kết quả này cao 
hơn so với nghiên cứu của Trần Văn Thăng và 
cs. (2017) khi phối giống dê đực Boer với dê cái 
Địa phương nuôi tại Hà Giang là 70%.
Số dê con sinh ra/lứa đẻ 1 là 1,55 con có khuynh 
hướng tăng ở lứa đẻ 2 là 1,69 con. Vậy, số con 
sinh ra bình quân/lứa đẻ là 1,61 con, tương 
đương với Nguyễn Bá Hiếu và cs. (2017) là 
1,73 con. Khối lượng dê sơ sinh ở lứa đẻ 1 và 2 
lần lượt là 2,65±0,43 kg và 2,80±0,38 kg, khối 
lượng dê sơ sinh có khuynh hướng tăng ở lứa 
đẻ thứ 2. Kết quả này cho thấy khối lượng dê 
sơ sinh ở lứa đẻ 2 tương đương với nghiên cứu 
của Lý Thị Thu Lan (2022) trên dê lai F1(Boer 
× BT) nuôi tại Trà Vinh có khối lượng dê sơ 
sinh là 2,85 kg/con, nhưng cao hơn so với khối 
lượng dê sơ sinh ở lứa đẻ 1 (Bảng 3).

Khả năng sinh trưởng của đàn dê

Khối lượng dê và tăng khối lượng bình quân 
hàng ngày là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng phản ánh khả năng sinh trưởng của giống 
dê. Kết quả khối lượng dê và tăng khối lượng 
bình quân hàng ngày của đàn dê lai F2 (Boer × 
BT) từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi nuôi tại xã Long 
Đức, tỉnh Trà Vinh được trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4. Khối lượng và tăng khối lượng bình quân hàng ngày của dê lai F2 (Boer × BT) từ sơ sinh đến  
6 tháng tuổi

Tháng tuổi
Khối lượng đàn dê lai F2  

(Boer × BT) qua các lứa tuổi (kg) Giai đoạn tuổi

Tăng khối lượng bình quân hàng 
ngày của dê lai F2 (Boer × BT) qua 

các giai đoạn tuổi (gram/con/ngày)

n Mean±SD n Mean±SD

Sơ sinh 121 2,72±0,41 - - -

3 tháng tuổi 86 13,4±1,13 Sơ sinh - 3 tháng tuổi 86 119,1±14,13

6 tháng tuổi 71 23,5±1,16 3 - 6 tháng tuổi 71 111,8±18,67

Bảng 4 cho thấy khối lượng trung bình của dê 
lai F2 (Boer × BT) lúc sơ sinh, 3 tháng tuổi và 6 
tháng tuổi lần lượt là 2,72 kg/con, 13,4 kg/con 
và 23,5 kg/con. Khối lượng dê tương đương 
với nghiên cứu của Lý Thị Thu Lan (2022) 
trên dê lai F1(Boer × BT) nuôi tại Trà Vinh 
có khối lượng dê sơ sinh là 2,85 kg/con, lúc 3 
tháng tuổi là 12,7±1,29 kg/con, lúc 6 tháng tuổi 
là 21,9 kg/con. Tương tự, khối lượng dê Boer 

sơ sinh là 2,97 kg và 3 tháng tuổi là 13,1 kg 
(Sawsan M. Ahmed và cs., 2022). Tuy nhiên, 
kết quả này thấp hơn so với khối lượng dê lai 
F1(Boer × BT) lúc sơ sinh, 3 tháng tuổi và 6 
tháng tuổi lần lượt là 3,02 kg/con, 17,8 kg/con 
và 30,3 kg/con (Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa 
Bình, 2019). Sự khác nhau này do khác nhau về 
khẩu phần thức ăn nuôi dưỡng dê, dê nuôi với 
khẩu phần dinh dưỡng tốt hơn sẽ có khối lượng 
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cao hơn (cụ thể dê từ 3 đến 6 tháng tuổi cho 
ăn khẩu phần: cỏ Mombasa ăn tự do, bổ sung 
cỏ khô Alfalfa 350 gram/con/ngày, thức ăn hỗn 
hợp 350 gram/con/ngày và hèm bia 0,5 kg/con/
ngày). Mặt khác, kết quả Bảng 4 khối lượng 
dê qua các lứa tuổi đều cao hơn so với dê lai 
F1(Boer × Địa phương) nuôi tại Hà Giang, dê sơ 
sinh (2,32 kg), dê 3 tháng tuổi (11,2 kg) và dê 
6 tháng tuổi (17,7 kg) (Trần Văn Thăng và cs., 
2017). Tương tự, dê lai F1 Boer × (BT × Cỏ) dê 
sơ sinh (2,18 kg), dê 3 tháng tuổi (11,8 kg) và 
dê 6 tháng tuổi (20,1 kg) (Phạm Kim Đăng và 
Nguyễn Bá Mùi, 2015). Theo Amine Mustefa 
và cs. (2019) nghiên cứu trên dê lai F1 (Boer 
× Central Highland) tại Ethiopia có khối lượng 
dê sơ sinh (2,62 kg), dê 3 tháng tuổi (8,8 kg) 
và dê 6 tháng tuổi (11,2 kg). Tương tự, dê lai 
F2(Boer × Central Highland) có khối lượng sơ 
sinh (2,55 kg), 3 tháng tuổi (9,99 kg) và 6 tháng 
tuổi (14,1 kg) (Zeleke Tesema và cs., 2021). Sự 
khác nhau này do khác nhau về con giống, khối 
lượng sinh trưởng của dê có ảnh hưởng bởi di 
truyền giống. 
Kết quả Bảng 4 cũng cho thấy tăng khối lượng 
bình quân hàng ngày của dê lai F2(Boer × BT) 
từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi và từ 3 đến 6 tháng 
tuổi lần lượt là 119,1±14,13 gram/con/ngày và 
111,8±18,67 gram/con/ngày. Kết quả này thấp 

hơn so với nghiên cứu trên dê lai F1(Boer × BT) 
tăng khối lượng bình quân từ sơ sinh đến 3 
tháng tuổi là 164,7 gram/con/ngày và từ 3-6 
tháng tuổi là 138,2 gram/con/ngày được nuôi 
dưỡng bằng khẩu phần ăn gồm cỏ Mombasa, 
cỏ khô Alfalfa, cám, hèm bia (Nguyễn Thanh 
Hải và Đỗ Hòa Bình, 2019), sự khác biệt này có 
thể khác nhau về khẩu phần nuôi dưỡng dê lai 
từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, kết quả 
Bảng 4 cao hơn so với nghiên cứu của Trần Văn 
Thăng và cs. (2017) trên dê lai F1(Boer × Địa 
phương) nuôi tại Hà Giang tăng khối lượng bình 
quân từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi là 98,6 gram/
con/ngày và từ 3 đến 6 tháng tuổi là 72,2 gram/
con/ngày. Tương tự, dê lai F2(Boer × Central 
Highland) tăng khối lượng bình quân từ sơ sinh 
đến 3 tháng tuổi là 82,1 gram/con/ngày và từ 3 
đến 6 tháng tuổi là 30,8 gram/con/ngày (Zeleke 
Tesema và cs., 2021). Sự khác nhau này có thể 
do khác nhau về con giống.

Tỷ lệ nuôi sống và tình trạng sức khỏe 
của đàn dê
Khảo sát tỷ lệ nuôi sống và một số bệnh thường 
gặp trên đàn dê cho biết khả năng thích nghi của 
đàn dê với môi trường và tình trạng sức khỏe 
đàn dê lai F2 (Boer × BT) qua các lứa tuổi nuôi 
tại nông hộ được trình bày qua Bảng 5.

Bảng 5. Tỷ lệ sống và các bệnh thường gặp trên dê lai F2 (Boer × BT) qua các lứa tuổi 

Tháng tuổi Dê theo 
dõi (con)

Dê hao 
hụt (con)

Tỷ lệ 
sống 
(%)

Bệnh viêm phổi Bệnh tiêu chảy

Dê bệnh 
(con)

Tỷ lệ bệnh 
(%)

Dê bệnh 
(con)

Tỷ lệ bệnh 
(%)

Sơ sinh - 3 tháng 
tuổi 121 14 88,4 28 23,1 17 14,1

3 - 6 tháng tuổi 86 05 94,2 12 14,0 8 9,3

Kết quả Bảng 5 cho thấy tỷ lệ nuôi sống đàn 
dê lai F2 (Boer × BT) tại nông hộ từ sơ sinh 
đến 3 tháng tuổi là 88,4% thấp hơn so với giai 
đoạn từ 3 đến 6 tháng tuổi là 94,2%. Kết quả 
giai đoạn sơ sinh đến 3 tháng tuổi có xu hướng 
thấp hơn so với nghiên cứu trên dê lai (Boer × 
Địa phương) là 92% (Trần Văn Thăng và cs., 
2017). Kết quả Bảng 5 tương đương với nghiên 
cứu trên dê lai Boer × (BT × Cỏ) tại Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình (Nguyễn Bá Hiếu và cs., 2017). 
Điều này cho thấy đàn dê lai F2 (Boer × BT) 
thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi nông hộ 
tại xã Long Đức, tỉnh Trà Vinh. 
Qua Bảng 5 cũng cho thấy tỷ lệ dê bị các bệnh 
phổ biến từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi là bệnh 
viêm phổi và tiêu chảy. Trong đó, bệnh viêm 
phổi chiếm tỷ lệ cao nhất, cụ thể giai đoạn dê sơ 
sinh đến 3 tháng tuổi bị bệnh viêm phổi chiếm 
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23,1% và bệnh tiêu chảy là 14,1%. Tương tự, 
giai đoạn dê 3 đến 6 tháng tuổi bị bệnh viêm 
phổi là 14,0% và bệnh tiêu chảy là 9,3%. Kết 
quả tỷ lệ dê mắc bệnh viêm phổi và tiêu chảy 
giai đoạn từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi phù hợp 
với kết quả khảo sát bệnh viêm phổi và tiêu 
chảy trên đàn dê nuôi tại Trà Vinh (Trương Văn 
Hiểu và cs., 2020). Dê mắc bệnh viêm phổi 
cao do điều kiện chăn nuôi tại xã Long Đức, 
tỉnh Trà Vinh có nền đất ẩm thấp, ao hồ xung 
quanh chuồng nuôi nên có ẩm độ cao và vào 
mùa mưa dê bị bệnh viêm phổi nhiều. Điều này 
phù hợp với nghiên cứu tại thành phố Trà Vinh 
của Nguyễn Thị Mộng Nhi và Nguyễn Văn Sỉ 
Lâm (2021) cho thấy vào lúc 5 giờ đến 7 giờ 
sáng có ẩm độ không khí rất cao từ 86,3 đến 
88%. Không khí ẩm ướt, dê dễ bị nhiễm lạnh 
và tăng nguy cơ gây bệnh viêm phổi trên dê. 
Vì vậy, vào lúc sáng sớm hoặc thời tiết có mưa, 
các hộ nuôi dê cần phải giữ chuồng trại khô ráo, 
ngăn gió lùa và giữ ấm cho đàn dê. Như vậy 
người nuôi dê cần quan tâm phòng và điều trị 
bệnh viêm phổi trên đàn dê lai F2 (Boer × BT), 
đây là bệnh phổ biến nhất trên đàn dê giai đoạn 
sơ sinh đến 6 tháng tuổi nuôi tại xã Long Đức, 
tỉnh Trà Vinh.

Kết luận

Kết quả khảo sát cho thấy dê lai F1 (Boer × BT) 
có tuổi động dục lần đầu khá sớm, tuy nhiên 
khoảng cách giữa các lứa đẻ còn dài, trung 
bình khoảng 245 ngày. Đàn dê lai F2 (Boer × 
BT), nuôi tại các nông hộ, dê con từ sơ sinh 
đến 6 tháng tuổi đạt tốc độ tăng trưởng trung 
bình 110 gram/con/ngày và tỷ lệ sống từ 3 đến 
6 tháng rất cao, đạt 94,2%. Cả hai giống dê 
lai F1 và F2 (Boer × BT) đều thích nghi tốt với 
điều kiện nuôi dưỡng cũng như khí hậu tại xã 
Long Đức, tỉnh Trà Vinh. Các kết quả này là 
cơ sở khoa học quan trọng, giúp chính quyền 
địa phương định hướng phát triển đàn dê lai 
theo hướng nâng cao năng suất thịt, phù hợp 
với điều kiện thực tế tại thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ 
của Trường Đại học Trà Vinh, UBND xã Long 
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ABSTRACT 
Investigation of reproductive performance of crossbred goats F1 (Boer × Bach Thao)  

and growth performance of F2 crossbred goats in Long Duc commune, Tra Vinh province

The experiment was conducted a survey the reproductive performance of crossbred goats F1(Boer × BT) and the 
growth and health status of the crossbred goat herd at 8 households in Long Duc commune, Tra Vinh province. A 

total of 40 female goats F1(Boer × BT), 4 Boer male goats, and 121 kids aged from birth to 6 months were involved. 
The results showed that the first estrous age, first pregnancy age, gestation period, litter spacing and fertilization rate 
were 239±13.6 days, 292±14.4 days, 149±1.8 days, 245±12.5 days, and 75% respectively. The mean litter size at birth 
was 1.61±0.52. The weight of crossbred goats F2 (Boer × BT) at birth, 3 months, and 6 months of age was 2.72±0.41 
kg, 13.4±1.13 kg, and 23.5±1.16 kg, respectively. Daily weight gain from birth to 3 month, 3 month to 6 months of 
age were 119.1±14.1 g, and 111.8±18.7 g, respectively. The survival rate from birth to 3 months was 88.4%, which 
was lower than the rate from 3 to 6 months of age at 94.2%. The incidence of pneumonia was highest in the period 
from birth to 3 months (23.1%) and from 3 to 6 months of age (14.0%). Crossbred goats F2 (Boer × BT) have high 
reproductive performance, good weight gain, and a high survival rate. However, they are prone to pneumonia from 
the birth stage to three months of age, so it is important to pay attention to care and pneumonia prevention to improve 
goat farming efficiency.
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